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BỘ TƯ PHÁP

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ
(Kèm theo Công văn số: 3619/BTP-BTTP ngày  27 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tư pháp)
Dành cho: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG 


Khái quát bối cảnh, tình hình chung liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Luật sư (tình hình chung về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, trật tự, đặc điểm đội ngũ luật sư tại địa phương từ khi triển khai Luật Luật sư đến nay.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thi hành Luật Luật sư tại địa phương

- Đánh giá về nhận thức chung, sự quan tâm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư tại địa phương.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư tại địa phương; xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại địa phương (ghi rõ số hiệu, ngày ban hành văn bản).
- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Luật sư.
- Đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định trong Luật Luật sư.
2. Phát triển số lượng, chất lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

- Đánh giá về sự phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ luật sư (có số liệu từ ngày 01/7/2007 đến ngày 31/12/2022; đánh giá chất lượng luật sư về trình độ (đại học, sau đại học), đào tạo trong nước, nước ngoài, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp...).

- Đánh giá về số lượng, chất lượng tập sự hành nghề luật sư.
- Phát triển tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm cả tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (nếu có), các chi nhánh, văn phòng giao dịch (tổng số tổ chức, trong đó có số văn phòng luật sư, công ty luật; quy mô (số lượng luật sư, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, doanh thu, nộp thuế…); lĩnh vực hoạt động; chất lượng hoạt động hành nghề luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng; việc thực hiện nghĩa vụ xã hội như trợ giúp pháp lý, tham gia án chỉ định...).

3. Hoạt động hành nghề luật sư
- Hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác trong nước và tham gia phục vụ hội nhập quốc tế (số lượng, chất lượng tham gia vụ án về hình sự; vụ, việc về dân sự, hôn nhân gia đình; vụ, việc về kinh doanh thương mại; vụ, việc về trọng tài thương mại, phá sản; vụ, việc về lao động; vụ, việc về hành chính).
- Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác.
- Hoạt động của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (những đóng góp của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư, người tập sự hành nghề luật sư Việt Nam; đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho thị trường lao động; hỗ trợ công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế tại Việt Nam…).

- Hoạt động của luật sư Việt Nam đang tập sự, hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (số người tập sự; số luật sư đang hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; chất lượng hành nghề của đội ngũ luật sư làm việc tại các tổ chức này).

- Đánh giá về đóng góp của luật sư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (tư vấn pháp luật, hỗ trợ tiền dự án...), giữ gìn an ninh trật tự xã hội và hoạt động khác; đóng góp cho ngân sách (nộp thuế), giải quyết việc làm, chiếm lĩnh thị phần...
(Cung cấp số liệu cụ thể, đồng thời đánh giá chất lượng, hiệu quả đối với từng nội dung nêu trên).

4. Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
- Đánh giá chung về vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
- Kết quả thực hiện nội dung quản lý nhà nước theo quy định của Luật Luật sư: 
+ Việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư; công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Đoàn Luật sư qua các nhiệm kỳ; hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố; 
+ Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư (nêu rõ số cuộc thanh tra, kiểm tra; số tổ chức hành nghề luật sư thực hiện thanh tra, kiểm tra; các hình thức xử lý, tổng số tiền phạt từ năm 01/7/2007 đến ngày 31/12/2022); 
+ Công tác cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có);
+ Đình chỉ chi hành và yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn Luật sư trái với quy định của Luật Luật sư;

+ Đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư với cơ quan có thẩm quyền theo quy định...
- Đánh giá sự phối hợp giữa Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan khác trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.
5. Vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Luật sư theo quy định của Luật Luật sư:

+ Công tác bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề của luật sư, giám sát đạo đức nghề nghiệp và nâng cao vị trí, vai trò của luật sư; 

+ Giám sát tập sự và đạo đức nghề nghiệp của luật sư; giáo dục chính trị, tư tưởng cho thành viên;
+ Việc tập hợp đội ngũ luật sư thành viên trong việc đóng góp xây dựng thể chế tại địa phương; tham gia hoạt động chung của Đoàn luật sư, địa phương (hoạt động cụ thể)...
- Thực trạng về trụ sở, cơ sở vật chất của Đoàn, sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về cơ sở vật chất của địa phương.

- Đánh giá nhận thức của luật sư, tổ chức luật sư, cơ quan, tổ chức ở địa phương về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với luật sư; việc củng cố, kiện toàn Đoàn Luật sư...

- Sự phối hợp giữa Đoàn Luật sư với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan khác.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI LUẬT LUẬT SƯ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

- Khó khăn xuất phát từ chính sách, quy định của Luật Luật sư.
- Khó khăn trong tổ chức thực hiện.
- Khó khăn do mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định của pháp luật liên quan (pháp luật về doanh nghiệp, dân sự, tố tụng...) hoặc quy định của pháp luật liên quan chưa thống nhất, đồng bộ gây khó khăn hoặc làm giảm hiệu quả thi hành Luật Luật sư.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc  

- Nguyên nhân khách quan.

- Nguyên nhân chủ quan.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất hoàn thiện thể chế
Đề xuất cụ thể các quy định của Luật Luật sư, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Luật sư cần sửa đổi, bổ sung, lý do cần sửa đổi, bổ sung, giải pháp sửa đổi, bổ sung.

2. Đề xuất các giải pháp phát triển nghề luật sư trong thời gian tới
- Giải pháp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng luật sư; số lượng, chất lượng tổ chức hành nghề luật sư; chất lượng hoạt động hành nghề luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng;

- Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; tăng cường trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
- Giải pháp thực hiện có hiệu quả nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

3. Đề xuất, kiến nghị khác

(Kèm theo Đề cương này 02 Phụ lục thống kê số liệu)./.

